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Câu 1 (2 điểm): Cho một con lắc lò xo có chiều dài tự nhiên l0=10cm, độ cứng K=100N/m dao động điều hoà 

theo phương thẳng đứng, một đầu gắn cố định, đầu còn lại gắn vào vật có khối lượng m=0,25kg (lấy g=10m/s
2
) 

a. Tính độ biến dạng của lò xo tại vị trí cân bằng và chiều dài của lò xo tại VTCB 

b. Từ vị trí cân bằng kéo vật xuống dưới  theo phương thẳng đứng một đoạn 5 cm rồi buông không vận tốc 

đầu. Viết phương trình dao động của vật. Chọn chiều dương thẳng đứng từ trên xuống dưới. 

c. Xác định độ lớn lực đàn hồi cực đại và cực tiểu của lò xo. 

d. Xác định lực đàn hồi và lực hồi phục khi vật ở li độ x=2,5cm. 

Câu 2 (1 điểm): Hai con lắc đơn có chiều dài lần lượt là 81cm và 64cm được treo ở trần một căn phòng. Khi 

các vật nhỏ của hai con lắc đang ở vị trí cân bằng, đồng thời truyền cho chúng các vận tốc cùng hướng sao cho 

hai con lắc dao động điều hòa với cùng biên độ góc, trong hai mặt phẳng song song với nhau. Gọi Δt là khoảng 

thời gian ngắn nhất kể từ lúc truyền vận tốc đến lúc hai dây treo song song nhau. Tính Δt. 

Câu 3 (1 điểm) Một nguồn phát sóng dao động điều hòa tạo ra sóng tròn đồng tâm O truyền trên mặt nước với 

bước sóng λ. Hai điểm M và N thuộc mặt nước, nằm trên hai phương truyền sóng mà các phần tử nước đang 

dao động. Biết OM=8λ; ON=12λ và OM vuông góc với ON. Trên đoạn MN, tìm số điểm mà phần tử nước dao 

động  ngược pha với dao động của nguồn O. 

Câu 4(1,5 điểm): Cho đoạn mạch xoay chiều không phân nhánh gồm điện trở, cuộn cảm và tụ điện. Điện áp hai 

đầu điện trở bằng điện áp hai đầu cuộn cảm bằng 13V, điện áp hai bản tụ bằng điện áp hai đầu đoạn mạch bằng 

13 3 V.Tính độ lệch pha giữa điện áp xoay chiều hai đầu đoạn mạch so với cường độ dòng điện và độ lệch pha 

giữa điện áp hai đầu đoạn mạch so với điện áp hai đầu cuộn dây (các giá trị tuân theo cùng một chiều dương)? 

Câu 5 (1,5 điểm) Một con lắc lò xo đặt trên mặt phẳng nằm ngang 

gồm lò xo nhẹ có một đầu cố định, đầu kia gắn với vật nhỏ m1. Ban 

đầu giữ m1 tại vị trí mà lò xo bị nén 8 cm, đặt vật nhỏ m2 có độ lớn 

bằng m1 trên mặt phẳng nằm ngang và sát m1. Buông nhẹ để hai vật 

bắt đầu chuyển động theo phương ngang, dọc theo trục lò xo.Bỏ qua 

ma sát.  

a. Tính biên độ dao động của con lắc lò xo. 

b. Ở thời điểm lò xo có chiều dài cực đại lần đầu tiên thì khoảng 

cách giữa hai vật m1 và m2 là bao nhiêu? 

 

Câu 6 (1 điểm) Một dây sắt có chiều dài l = 60 cm và có khối lượng m = 8g. Một nam châm điện có lõi là sắt 

non có dòng điện xoay chiều 50 Hz chạy qua. Nam châm điện được đặt đối diện với trung điểm của sợi dây để 

tạo thành hai bó sóng. Cho biết vận tốc truyền dao động ngang trên dây được tính bởi công thức v = 
m

Fl
(F là 

lực căng dây). Tính lực căng dây F khi có sóng dừng trên dây. 

Câu 7 (2 điểm) Đặt điện áp u=U0cos ωt(V) với (U0 và ω) không đổi vào hai đầu đoạn mạch gồm cuộn dây 

không thuần cảm mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung C( thay đổi đươc). Khi C = C0 thì cường độ dòng điện 

trong mạch sớm pha hơn u là φ1 (0< φ1< 


2
) và điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn dây là 45V. Khi C = 3C0 thì 

cường độ dòng điện trong mạch trễ pha hơn u là φ2 = (


2
 -φ1) và điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn dây là 135V. 

a. Tính U0 

b. Tính điện áp hiệu dụng trên tụ điện trong hai trường hợp trên. 

  Hết 

                             

Đề chính thức 
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 MỘT PHƯƠNG ÁN GIẢI VÀ CHO ĐIỂM CHI TIẾT 

     ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI NĂM HỌC 2014 – 2015. TRƯỜNG THPT LÝ THÁI TỔ 

 

Câu                                                            Nội  dung  chi  tiết Điểm 

1 

2,0đ  

a)- Lập luận tại VTCB con lắc lò xo thẳng đứng : P=Fđh0 hay mg=kΔl 

Nên có độ biến dạng lò xo tại VTCB: Δl=mg/k=0,025m=2,5cm 

- Chiều dài của lò xo tại VTCB:            lcb=l0+ Δl=12,5cm 

b) Con lắc lò xo dao động điều hòa với tần số góc: 

                                                                20 /
k

rad s
m

  

 
- Phương trình dao đôṇg điều hòa tổng quát: 
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Tại t=0:  
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c) Công thức tính lưc̣ đàn hồi 

                                                     
max( ) ( ) 7,5Ndh dhF k l x F k l A       

 
Do Δl<A nên con lắc se ̃qua vi ̣ trí mà lò xo ở đó không biến daṇg nên có Fđh min=0 

d) Khi lò xo ở li đô ̣x=2,5cm có lưc̣ đàn hồi và lưc̣ hồi phuc̣ bằng 

( ) 5 N

2,5 N

dh

hp

F k l x
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1 đ 

 

- Gọi 1 2,   lần lượt là tốc độ góc của con lắc đơn khi có chiều dài 1 2,l l  

Có 1 2

1 2

rad/ s; rad/ s
0,9 0,8

g g

l l

 
      

- Viết phương trình dao đôṇg của con lắc trong hai trường hơp̣ 

  1 0 1 2 0 2cos( ); cos( )
2 2

t t
 

          

- Hai dây song song với nhau khi  1 2 
1 2cos( ) cos( )

2 2
t t

 
      

    Thời gian ngắn nhất 1 2( ) ( )
2 2

t t
 

     
1 2

0,42t s
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1đ 

- Tính OH 

2 2 2

1 1 1
0,67OH

OH OM ON
     

- Điều kiêṇ của điểm dao đôṇg ngươc̣ pha với nguồn O 

1
( )

2
d k    

- Xét trong khoảng MH  

6,67 8 7d k      

- Xét trong khoảng HN 

6,67 12 7;8;9;10;11d k      
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Kết quả có 6 điểm 
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4 

1,5đ  

- Dùng giản đồ véc tơ (0,5 điểm) 

- Có 13 3;AB 13c ROA U U      

Mà ta có ΔOAB vuông taị A nên có 

Góc AOB=30
0
 và URC =26V 

- Xét ΔBOM có 

13;OM 13 3; 26cdBM U U OB      

Tuân theo điṇh lý pitago vuông taị O suy ra góc MOB=30
0 

- Tóm lại từ giản đồ ta thấy 

 u trê ̃pha hơn I góc π/6 rad và u trê ̃pha hơn ucd góc π/2 
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1,5 đ 

 

-Do lò xo bị nén nên xuất hiện lực đâỷ làm cho 

 hệ hai vật chuyển động  như một vật chuyển động  

đến vị trí cân bằng O và có vận tốc cực đại tại đây. 

Áp dụng định luật bảo toàn cơ năng: 
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với hai vật khối lượng đều bằng m 

 

-Tại vị trí cân bằng O là vị trí lò xo không biến dang. Lực đàn hồi đẩy bằng không. Từ đây hai vật 

không còn ràng buộc vào nhau nữa. Do có vận tốc và bỏ qua ma sát nên vật m2 sẽ chuyển động 

thằng đều với vận tốc v0.. Còn vật m1  sẽ tiếp tục chuyển động chầm dần sang bên phải. Vật sẽ thực 

hiện dao động điều hoà với chu kì 
k

m

k

m
T  22 1   

định luật bảo toàn cơ năng cho vật m1 
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từ vị trí cân bằng O sau thời gian T/4 thì vật m1  ra tới vị trí biên phải tức là vị trí lò xo có chiều dài 

cực đại lần đầu tiên. Cũng trong khoảng thời gian đó m2 chuyển động thẳng đều đi được đoạn đường 

là: 
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Vậy khoảng cách giữa hai vật khi đó là: .2,3
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1đ 

- Môṭ nam châm điêṇ có lõi là sắt non có dòng điêṇ xoay chiều 50Hz se ̃làm cho sơị dây dao đô ̣ ng 

với tần số 
' 2 100f f Hz   

- Điều kiêṇ sóng dừng trên sơị dây 

                         
'

2 60 /
2 2

v
l k v m s

f


     

- Lưc̣ căng dây 

                        48
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v F N
m

    

0,25 

 

 

0,25 

 

 

0,5 

m1 

A 
k 

m2 

O X 

O 

UC 

Ucd 

UR 

U 

URC 

A 
B 

N 

M 



7 

 2đ 

- Dùng giản đồ véc tơ (0,5 điểm) 

- Do 

1 2 1

0 1 2

1 1 2 2 1 2

45 3

3 3

cd

c c

c c c c

U I V I I

C C Z Z

I Z I Z U U

   

  

   

 

- ΔOAB vuông cân tại O 

 

- Tóm lại từ giản đồ ta thấy : đoạn AB =U 2 =U0 

 

 Mà AB=MN=135-45=90V nên ta có: 

a) Uo=90V 

b) UC1= UC2=45 5 V 
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